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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 30 câu (6 điểm)
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Cho hàm số 
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Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
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Cho hàm số 
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Câu 7.
Cho hàm số 
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[image: image51.wmf], , , 

abcd

 là đúng nhất ?

A. 
[image: image52.wmf], 0.

ad

>

 
B. 
[image: image53.wmf]0, 0.

acb

>>>


C. 
[image: image54.wmf], , , 0.

abcd

>

 
D. 
[image: image55.wmf], 0, 0.

adc

><


	[image: image56.emf]


Câu 9.
Tìm tập xác định 
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Tập xác định của hàm số 
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Câu 11.
Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 12.
Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 13.
Giải bất phương trình 
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Xét 
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 Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?
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Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?
A. 
[image: image90.wmf](

)

(

)

22

20

2.

fxdxfxdx

-

=-

òò


B. 
[image: image91.wmf](

)

(

)

22

20

2.

fxdxfxdx

-

=

òò

 
C. 
[image: image92.wmf](

)

(

)

(

)

22

20

.

fxdxfxfxdx

-

=-+-

éù

ëû

òò

 
D. 
[image: image93.wmf](

)

(

)

(

)

22

20

.

fxdxfxfxdx

-

=+-

éù

ëû

òò


Câu 16.
Tìm nguyên hàm 
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Câu 17.
Tính tích phân 
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Tính tích phân 
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Câu 19.
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 
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Ký hiệu 
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 Tính thể tích 
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Câu 21.
Cho số phức 
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 Tìm phần thực và phần ảo của 
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Cho hai số phức 
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Cho số phức 
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Cho số phức 
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Kí hiệu 
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Câu 26.
Cho hình chóp tam giác đều cạnh đáy bằng 
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Câu 27.
Cho lăng trụ tứ giác đều 
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Câu 28.
Hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều. Tính độ dài đường cao của hình nón.
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Câu 30.
Cho hình chóp tam giác đều 
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II. PHẦN TỰ LUẬN: 8 câu ( 4 điểm)

Bài 1.
Viết phương trình tham số của của đường thẳng 
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Bài 5.
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[image: image227.wmf]Oxyz

, cho đường thẳng 
[image: image228.wmf](

)

1

:

d



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image229.wmf]11-2-

34

xyz

m

+

==

 và 
[image: image230.wmf](

)

2

:

d



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image231.wmf]31

113

xyz

--

==

. Tìm tất cả giá trị thức của 
[image: image232.wmf]m

 để 
[image: image233.wmf](

)

(

)

12

dd

^

?
Bài 8.
Trong không gian với hệ tọa độ 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm ).
Câu 1.
Nguyên hàm F(x) của hàm số 
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Câu 2.
Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 3.
Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số 
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Câu 4.
Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 5.
Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 6.
Công thức nguyên hàm nào sau đây không đúng?
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Câu 11.
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Câu 12.
 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
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Câu 13.
 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số 
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Câu 14.
Cho hình (H) giới hạn bởi (P)
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 và trục Ox. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình (H) quanh trục Ox.
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Câu 15.
Hình phẳng S1 giới hạn bởi 
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Câu 16.
Cho đồ thị hàm số y = f(x). Diện tích S của hình phẳng (phần bôi đen trong hình) được tính 
 theo công thức:
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Câu 17.
 Cho hai số phức thỏa 
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Câu 18.
 Cho số phức 
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Câu 19.
 Tìm số phức 
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Câu 20.
 Cho số phức 
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. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 
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Câu 21.
 Cho các số phức thoả mãn 
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Câu 22.
 Gọi 
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Câu 23.
 Gọi 
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Câu 24.
 Cho bốn véc tơ 
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Câu 25.
 Viết phương trình mặt cầu đường kính 
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Câu 26.
Cho hai điểm 
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Câu 27.
Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm 
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Câu 28.
Mặt phẳng (P) đi qua 
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Câu 29.
 Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng 
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Câu 30.
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. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A đồng thời song song với (d) và (d’)
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Câu 31.
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng d đi qua hai điểm 
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Câu 32.
Trong không gian với hệ trục tọa độ 
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Câu 33.
Trong không gian với hệ trục tọa độ 
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 (). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
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Câu 34.
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 
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 C. 
[image: image634.wmf]0
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D. 
[image: image635.wmf]0
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II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. (2,5 điểm).

a)
(1,0 điểm) Tính tích phân
[image: image636.wmf]2

0

sin2cos2.

xxxdx

p

ò


b)
(1,5 điểm). Tính diện tích
[image: image637.wmf]S

 hình phẳng được giới hạn bởi hai parabol:


[image: image638.wmf]2

()32;

fxxx

=-+



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image639.wmf](

)

2

54

gxxx

=-+-


Bài 2. (1,0điểm). Viết số phức
[image: image640.wmf]13

1

i

i

a

-

=

+

dưới dạng lượng giác

Bài 3. (2,5 điểm). Trong không gian
[image: image641.wmf]Oxyz

cho mặt phẳng
[image: image642.wmf](

)

:23170

Pxyz

++-=


a)
(1,0điểm). Tính khoảng cách từ điểm
[image: image643.wmf](

)

0;1;1

M

-

đến mặt phẳng
[image: image644.wmf](

)

.

P


b)
(1,0điểm).Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng
[image: image645.wmf]d

trên mặt phẳng
[image: image646.wmf](

)

P

, biết rẳng phương trình tham số của
[image: image647.wmf]d

là
[image: image648.wmf]14
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	TRƯỜNG THPT NHO QUAN A

GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Đề 05
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút.


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 4; – 4), đường thẳng 
[image: image649.wmf]x1t

d:y2t (t)

z2

=-

ì

ï

=+Î

í

ï

=-

î

¡

. Viết phương trình của đường thẳng ∆ đi qua điểm A vuông góc với d và đồng thời cắt d?
A. 
[image: image650.wmf]x1t

:y4t(t).

z42t
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ì

ï

D=-Î
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¡


B. 
[image: image651.wmf]x1t

:y4t(t).
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C. 
[image: image652.wmf]x1t

:y4t(t).
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D. 
[image: image653.wmf]x1t

:y4t(t).
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Câu 2: Cho số phức 
[image: image654.wmf]z25i

=-

. Tìm số phức 
[image: image655.wmf]wizz

=+

.

A. 
[image: image656.wmf]w73i

=-

.
B. 
[image: image657.wmf]w37i

=+

.
C. 
[image: image658.wmf]w37i

=-+

.
D. 
[image: image659.wmf]w77i

=+

.

Câu 3: Cho số phức z thỏa mãn: 
[image: image660.wmf]2(12i)

(2i)z78i(1)

1i

+

++=+

+

. Môđun của số phức 
[image: image661.wmf]z1i

w=++

là

A. 25.
B. 7.
C. 
[image: image662.wmf]7

.
D. 5.

Câu 4: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong 
[image: image663.wmf]2

f(x)2xx1

=-+-

, trục hoành và hai đường thẳng 
[image: image664.wmf]x0,x2

==

. Diện tích của hình phẳng (H) là

A. 
[image: image665.wmf]7

6

.
B. 
[image: image666.wmf]16

3

.
C. 
[image: image667.wmf]6

7

.
D. 
[image: image668.wmf]3

16

.

Câu 5: Parabol 
[image: image669.wmf]2

yx

=

chia đường tròn có tâm tại gốc tọa độ O, bán kính 
[image: image670.wmf]R2

=

thành hai phần có tỉ số diện tích bằng

A. 
[image: image671.wmf]92

32

p-

p+

.
B. 
[image: image672.wmf]32

92

p+

p-

.
C. 
[image: image673.wmf]32

92

p-

p+

.
D. 
[image: image674.wmf]92

32

p+

p-

.
Câu 6: Cho số phức 
[image: image675.wmf]z23i

=-+

. Tìm phần thực, phần ảo của số phức 
[image: image676.wmf]z

.

A. Phần thực bằng – 2 và phần ảo bằng – 3.
B. Phần thực bằng – 2 và phần ảo bằng – 3i.

C. Phần thực bằng – 2 và phần ảo bằng 3.
D. Phần thực bằng – 2 và phần ảo bằng 3i.

Câu 7: Cho biết 
[image: image677.wmf]2

2

1

8x5

dxaln2bln3cln5

6x7x2

+

=++

++

ò

với a, b, c là các số thực. Tính P = a2 + b3 + 3c

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 8: Cho đường thẳng d có phương trình tham số 
[image: image678.wmf]x1t

y2t

z12t

=+

ì

ï

=-

í

ï

=+

î

và mặt phẳng 
[image: image679.wmf](

)

:x3yz10

a+++=

. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng.

A. 
[image: image680.wmf]d()

Ìa

.
B. d cắt 
[image: image681.wmf]()

a

.
C. 
[image: image682.wmf]d//()

a

.
D. 
[image: image683.wmf]d()

^a

.

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image684.wmf]Oxyz,

 cho mặt phẳng 
[image: image685.wmf](

)

P:2x3y4z50

++-=

 và điểm 
[image: image686.wmf](

)

A1;3;1.

-

 Tính khoảng cách 
[image: image687.wmf]d

 từ điểm 
[image: image688.wmf]A

 đến mặt phẳng 
[image: image689.wmf](

)

P


A. 
[image: image690.wmf]8

d.

29

=


B. 
[image: image691.wmf]3

d.

29

=


C. 
[image: image692.wmf]8

d.

9

=


D. 
[image: image693.wmf]8

d.

29

=


Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) có tâm I( – 1; 2; 1) và tiếp xúc với mặt phẳng 
[image: image694.wmf](P):x2y2z20

---=

 có phương trình

A. 
[image: image695.wmf](

)

(

)

(

)

222

x1y2z19.

++-+-=


B. 
[image: image696.wmf](

)

(

)

(

)

222

x1y2z13.

++-+-=


C. 
[image: image697.wmf](

)

(

)

(

)

222

x1y2z13.

++-++=


D. 
[image: image698.wmf](

)

(

)

(

)

222

x1y2z19.

++-++=


Câu 11: Họ nguyên hàm của hàm số 
[image: image699.wmf]2xx

f(x)ee

=-

là
A. 
[image: image700.wmf]xx

e(ex)C

-+

.
B. 
[image: image701.wmf]xx

e(ex)C

++

.
C. 
[image: image702.wmf]2xx

2eeC

-+

.
D. 
[image: image703.wmf]2xx

1

eeC

2

-+

.

Câu 12: Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm A(1 ;2 ;-3) và B(3 ;-1 ;1) ?

A. 
[image: image704.wmf]x1y2z3

234

++-

==

-

.
B. 
[image: image705.wmf]x3y1z1

123

-+-

==

-

.

C. 
[image: image706.wmf]x1y2z3

311

--+

==

-

.
D. 
[image: image707.wmf]x1y2z3

234

--+

==

-

.

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(2 ; – 1 ; – 3) và đường thẳng 
[image: image708.wmf]x2y1z1

d:

112

--+

==

-

. Gọi H(a ; b ; c) là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng d. Tính S = a + b – c

A. 7.
B. 4.
C. 6.
D. 5.
Câu 14: Cho 
[image: image709.wmf](

)

(

)

a1;2;3,b2;1;0

=-=

rr

. Với 
[image: image710.wmf]c2ab

=-

rrr

, thì tọa độ của 
[image: image711.wmf]c

r

 là

A. 
[image: image712.wmf](

)

4;3;3.

-


B. 
[image: image713.wmf](

)

1;3;5.

-


C. 
[image: image714.wmf](

)

4;3;6.

-


D. 
[image: image715.wmf](

)

4;1;3.

-


Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(2 ; – 1 ; 0), B(1 ; – 3 ; 2) và C( – 2 ; 0 ; 1). Cho biết mặt phẳng (P) : ax + by + cz – 1 = 0 (với a, b, c là số tự nhiên) đi qua ba điểm A, B, C. Tính tổng S = a + b + c

A. 19.
B. 20.
C. 18.
D. 21.

Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng 
[image: image716.wmf](

)

P:x2yz40

++-=

 và đường thẳng 
[image: image717.wmf]x1yz2

d:

213

++

==

. Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng d và mặt phẳng (P)
A. 
[image: image718.wmf](

)

A1;1;1

.
B. 
[image: image719.wmf](

)

A1;1;5

-

.
C. 
[image: image720.wmf](

)

A1;0;2

--

.
D. 
[image: image721.wmf](

)

A1;1;1

-

.

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(4 ; – 3 ; 1) và đường thẳng 
[image: image722.wmf]x3t

d:y1(t)

z1t

=+

ì

ï

=-Î
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=+

î
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. Gọi I(a ; b ; c) là điểm nằm trên đường thẳng d. Cho biết (S) là mặt cầu có tâm là điểm I, đi qua điểm A và có bán kính bằng 3. Tính tổng a + b + c (với a, b, c là số nguyên khác 0)

A. 4.
B. 5.
C. 7.
D. 6.

Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image723.wmf]Oxyz,

 cho mặt cầu 
[image: image724.wmf](

)

222

S:xyz4x2y2z30.

++-+--=

Tìm tọa độ tâm 
[image: image725.wmf]I

 và bán kính 
[image: image726.wmf]R

 của 
[image: image727.wmf](

)

S.


A. 
[image: image728.wmf](

)

I2;1;1

-

 và 
[image: image729.wmf]R3.

=


B. 
[image: image730.wmf](

)

I2;1;1

--

 và 
[image: image731.wmf]R9.

=


C. 
[image: image732.wmf](

)

I2;1;1

--

 và 
[image: image733.wmf]R3.

=


D. 
[image: image734.wmf](

)

I2;1;1

-

 và 
[image: image735.wmf]R9.

=


Câu 19: Cho biết 
[image: image736.wmf]2

0

sin2x.cosx

dxaln2b

1cosx

p

=+

+

ò

với a, b là các số nguyên. Tính P = 2a2 + 3b3
A. 7.
B. 5.
C. 8.
D. 11.

Câu 20: Cho số phức z thỏa mãn 
[image: image737.wmf]z2i4

-=

.Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn của số phức 
[image: image738.wmf]w2iz3

=+

 là một đường tròn (C). Tính bán kính của đường tròn (C)

A. 2.
B. 4.
C. 8.
D. 9.

Câu 21: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên [1 ; 3] thỏa mãn 
[image: image739.wmf]3

1

f'(x)dx8

=

ò

 và 
[image: image740.wmf]3

1

f'(x)

dx2

2f(x)

=

ò

. Khi đó giá trị của f(3) là

A. 3.
B. 4.
C. 9.
D. 2.

Câu 22: Tìm hàm số 
[image: image741.wmf]yf(x)

=

 biết 
[image: image742.wmf]2

f(x)(xx)(x1)

¢

=-+

 và 
[image: image743.wmf]f(0)3

=


A. 
[image: image744.wmf]42

xx

yf(x)3

42

==-+

.
B. 
[image: image745.wmf]42

xx

yf(x)3

42

==--

.

C. 
[image: image746.wmf]42

xx

yf(x)3

42

==++

.
D. 
[image: image747.wmf]2

yf(x)3x1

==-

.

Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(3 ; – 1 ; 2), B(5 ; – 4 ; 4) và mặt phẳng (P) : x – 2y + 2z – 3 = 0. Gọi (Q) là mặt phẳng qua điểm A và song song với mặt phẳng (P). Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (Q)

A. 7.
B. 4.
C. 5.
D. 6.

Câu 24: Trong chuyến đi tham quan học tập ngoại khóa ở Đà Lạt của Trường THPT Nguyễn Du, xe số 1 đang chạy với vận tốc v = 30 (m/s) thì đột ngột thay đổi gia tốc a(t) = 4 – t (m/s2). Tính quãng đường xe số 1 đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến thời điểm vận tốc lớn nhất.
A. 
[image: image748.wmf]424

3

(m).
B. 150 (m).
C. 
[image: image749.wmf]848

3

 (m).
D. 200 (m).

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image750.wmf]Oxyz,

 cho mặt phẳng 
[image: image751.wmf](

)

P:x2z30.

-+=

 Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của 
[image: image752.wmf](

)

P

?

A. 
[image: image753.wmf](

)

n1;2;0.

=-

r


B. 
[image: image754.wmf](

)

n1;0;2.

=-

r


C. 
[image: image755.wmf](

)

n3;2;1.

=-

r


D. 
[image: image756.wmf](

)

n12;3.

=-

r


Câu 26: Cho 
[image: image757.wmf](

)

(

)

A2;-1;5,B5;-5;7

 và 
[image: image758.wmf](

)

Mx;y;1

.Với giá trị nào của x, y thì ba điểm A,B,M thẳng hàng ?

A. 
[image: image759.wmf]x4,y7

==-

.
B. 
[image: image760.wmf]x4,y7

=-=

.
C. 
[image: image761.wmf]x4,y7

==

.
D. 
[image: image762.wmf]x4,y7

=-=-

.

Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1 ; – 2 ; 1) và mặt phẳng (P) : 2x + 3y + z – 11 = 0. Gọi H(a ; b ; c) là hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng (P). Khi đó hãy cho biết tổng S = a + b + c

A. 7.
B. 5.
C. 4.
D. 6.

Câu 28: Số phức z thỏa mãn : 
[image: image763.wmf](

)

(

)

3iz12iz34i

+++=-

 là
A. 
[image: image764.wmf]z23i

=+

.
B. 
[image: image765.wmf]z25i

=+

.
C. 
[image: image766.wmf]z15i

=-+

.
D. 
[image: image767.wmf]z23i

=-+

.

Câu 29: Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường : 
[image: image768.wmf]y2cosx,y0,x0,x

====p

 quay quanh trục Ox là

A. 
[image: image769.wmf]p

.
B. 
[image: image770.wmf]2

p

.
C. 
[image: image771.wmf]2

2

p

.
D. 
[image: image772.wmf]2

p

.

Câu 30: Trong buổi đối thoại học đường, học sinh có phản ánh trong lớp học có nhiều muỗi. Ban Giám Hiệu Trường THPT Nguyễn Du đã mời Trung tâm y tế dự phòng về trường để khảo sát. Khi khảo sát tại phòng học số 39 thì người ta thấy tại ngày thứ x có f(x) con muỗi. Biết rằng 
[image: image773.wmf]10

f'(x)

x1

=

+

và lúc đầu có 100 con muỗi trong phòng học. Hỏi số lượng con muỗi trong phòng học sau 2 ngày gần với số nào sau đây?

A. 111.
B. 104.
C. 113.
D. 115.

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính các tích phân sau:

a)

[image: image774.wmf]7

32

3

Ax.x3dx

=-

ò

.
b)

[image: image775.wmf]π

2

0

B(x1).cosxdx

=+

ò

.
Bài 2: Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi cho quay quanh trục hoành, hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = x – 2, y = 0, x = 2 và x = 4.

Bài 3: Tìm tập hợp những điểm M biểu diễn bởi số phức z thỏa mãn 
[image: image776.wmf]z2iz1

+=+

.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(2; 0; 0), B(0; -1; 0), C(0; 0; -3).


A. -3x - 6y + 2z - 6 = 0
B. -3x + 6y + 2z + 6 = 0  C. -3x + 6y - 2z + 6 = 0
  D. -3x - 6y + 2z + 6 = 0 

 Câu 2. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua M(1; 0; -2) đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng (α): 

2x + y - z - 2 = 0 và (β): x - y - z - 3 = 0 là.


A. -2x - y + 3z + 4 = 0
B. -2x + y + 3z - 4 = 0
C. -2x + y - 3z + 4 = 0
D. -2x + y - 3z - 4 = 0

 Câu 3. Gọi 
[image: image777.wmf]1
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 và 
[image: image778.wmf]2
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 lần lượt là nghiệm của phươngtrình: 
[image: image779.wmf]2
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[image: image780.wmf]22
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A. 15
B. 100
C. 50
D. 20

 Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-1; 2; 3), B(1; 0; -5) và mặt phẳng (P): 2x + y - 3z - 4 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho 3 điểm A, B, M thẳng hàng.


A. (3; 1; 1)
B. (-2; 1; -3)
C. (0; 1; -1)
D. (0; 1; 2)

 Câu 5. Thể tích của khối tròn xoay được giới hạn bởi đường 
[image: image781.wmf]ysinx
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, trục hoành và hai đường thẳng 
[image: image782.wmf]x0,x
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 là :


A. 
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B. 
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C. 
[image: image785.wmf]3
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D. 
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 Câu 6. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 
[image: image787.wmf]3
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;
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image790.wmf]x4
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 bằng ?


A. 
[image: image791.wmf]44


B. 
[image: image792.wmf]201
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C. 36
D. 
[image: image793.wmf]119
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 Câu 7. Góc hợp bởi mặt phẳng 
[image: image794.wmf]():210
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 và mặt phẳng 
[image: image795.wmf]Oxy

 là bao nhiêu độ?


A. 
[image: image796.wmf]0
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B. 
[image: image797.wmf]0
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C. 
[image: image798.wmf]0
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D. 
[image: image799.wmf]0
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 Câu 8. Tính 
[image: image800.wmf]2017
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A. 
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C. 
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D. 
[image: image804.wmf]13

i

55

+


 Câu 9. Giả sử M(z) là điểm biểu diễn số phức z. Tập hợp các điểm M(z) thoả mãn điều kiện sau đây: 
[image: image805.wmf]z1i
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 =2 là một đường tròn:


A. Có tâm 
[image: image806.wmf](
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 và bán kính là 2
B. Có tâm 
[image: image807.wmf](
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 và bán kính là 2



C. Có tâm 
[image: image808.wmf](
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 và bán kính là 
[image: image809.wmf]2


D. Có tâm 
[image: image810.wmf](
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 và bán kính là 2

 Câu 10. Mặt phẳng nào sau đây có vectơ pháp tuyến 
[image: image811.wmf](3;1;7)
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A. 3x + y -7 = 0

B. 3x + z -7 = 0 



C. 3x - y -7z +1 = 0 

D. - 6x - 2y +14z -1 = 0 

 Câu 11. Nếu 
[image: image812.wmf]1
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 =5 và 
[image: image813.wmf]1
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 = 2 thì 
[image: image814.wmf]2
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 bằng :


A. 3
B. 8
C. -3
D. 2


 Câu 12. Cho số phức 
[image: image815.wmf](
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. Xác định m để 
[image: image816.wmf]z13
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A. 
[image: image817.wmf]m2,m3
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B. 
[image: image818.wmf]m2,m4
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C. 
[image: image819.wmf]m1,m3
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D. 
[image: image820.wmf]m3,m2
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 Câu 13. Cho 
[image: image821.wmf]a
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 = (2; -1; 2). Tìm y, z sao cho 
[image: image822.wmf]c
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 = (-2; y; z) cùng phương với 
[image: image823.wmf]a
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A. y = 2; z = -1
B. y = -2; z = 1
C. y = -1; z = 2
D. y = 1; z = -2

 Câu 14. Công thức nguyên hàm nào sau đây không đúng? 


A. 
[image: image824.wmf]1
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image827.wmf]x

x

a

adxC(0a1)

lna

=+<¹

ò





 Câu 15. Xác định m, n, p để cặp mặt phẳng sau song song 

 ( P ) : 2x -3y -5z + p = 0, ( Q ) : ( m+2 ) x + ( n - 1 )y +10z -2 = 0


A. m = -6, n = 7, p 
[image: image828.wmf]¹

1
B. m = 6, n = -4, p 
[image: image829.wmf]¹

2  C. m = - 2, n = 3, p 
[image: image830.wmf]¹

1
D. m = 2, n = -3, p 
[image: image831.wmf]¹
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 Câu 16. Xác định tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu (S): x² + y² + z² - 8x + 2y + 1 = 0.


A. I(4; -1; 0), R = 4
B. I(-4; 1; 0), R = 4
C. I(-4; 1; 0), R = 2
D. I(4; -1; 0), R = 2

 Câu 17. Tìm nguyên hàm 
[image: image832.wmf]3
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 Câu 18. Tích phân 
[image: image837.wmf]1
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. Giá trị của a bằng:


A. 3
B. 1
C. 2

D. 4

 Câu 19. Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 2 + 5i và B là điểm biểu diễn của số phức 

z' = -2 + 5i. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 


A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành


B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung 


C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x


D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O

 Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;1;1) và mặt phẳng (P): 2x - y +2z + 1 = 0. Phương trình mặt cầu (S) tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P) là


A. (x - 2)² + (y - 1)² + (z - 1)² = 9
B. (x - 2)² + (y - 1)² + (z - 1)² = 4


C. (x - 2)² + (y - 1)² + (z - 1)² = 5
D. (x - 2)² + (y - 1)² + (z - 1)² = 3

 Câu 21. Trong 
[image: image838.wmf]£

, phương trình 
[image: image839.wmf]3
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 có nghiệm là:


A. - 1
B. - 1; 
[image: image840.wmf]2i3
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C. - 1; 
[image: image841.wmf]1i3
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D. - 1; 
[image: image842.wmf]5i3
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 Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1; 1; 2). Tìm điểm N thuộc mặt phẳng Oxy sao cho độ dài đoạn thẳng MN là ngắn nhất.


A. (1; 2; 2)
B. (2; 1; 0)
C. (2; 2; 0)
D. (1; 1; 0)

 Câu 23. Cho 
[image: image843.wmf]a
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 = (2; -3; 3), 
[image: image844.wmf]b
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 = (0; 2; -1), 
[image: image845.wmf]c
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 = (1; 3; 2). Tọa độ của vectơ 
[image: image846.wmf]u2a3bc
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là: 


A. (3; -3; 1)
B. (0; -3; 4) 
C. (0; -3; 1)
D. (3; 3; -1)

 Câu 24. Tìm công thức sai?


A. 
[image: image847.wmf](
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 Câu 25. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đường 
[image: image851.wmf]2
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 và đường thẳng 
[image: image852.wmf]21
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A. 
[image: image853.wmf](
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B. 
[image: image854.wmf](
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C. 
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D. 
[image: image856.wmf](
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 Câu 26. Gọi 
[image: image857.wmf](
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là hình phẳng giới hạn bởi (C) của hàm số
[image: image858.wmf]3
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và đường thẳng 
[image: image859.wmf]d:yx2;

=-+

trục Ox. Quay 
[image: image860.wmf](
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 xung quanh trục 
[image: image861.wmf]Ox

ta được khối tròn xoay có thể tích là:


A. 
[image: image862.wmf]4
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B. 
[image: image863.wmf]10
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C. 
[image: image864.wmf]7
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D. 
[image: image865.wmf]3
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 Câu 27. Cho x, y là các số thực. Hai số phức 
[image: image866.wmf]z3i
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 và 
[image: image867.wmf]z'(x2y)yi

=+-

 bằng nhau khi:


A. 
[image: image868.wmf]x3,y0
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B. 
[image: image869.wmf]x1,y1

==


C. 
[image: image870.wmf]x2,y1
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D. 
[image: image871.wmf]x5,y1
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 Câu 28. Số phức 
[image: image872.wmf]1i
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 có số phức liên hợp là: 


A. 
[image: image873.wmf]z33i
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 B. 
[image: image874.wmf]z3
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C. 
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D. 
[image: image876.wmf]z33i
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 Câu 29. Phương trình chính tắc của đường thẳng(d) đi qua điểm A(-1; 0; 2), vuông góc với (P): 

2x - 3y + 6z + 4 = 0.


A. 
[image: image877.wmf]x1yz2
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B. 
[image: image878.wmf]x1yz2
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D. 
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 Câu 30. Nguyên hàm của hàm số f(x) = 2sin3xcos2x


A. 
[image: image881.wmf]5cos5xcosxC
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B. 
[image: image882.wmf]1
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C. 
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D. 
[image: image884.wmf]1
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II. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1: (1,25 điểm) Tính các tích phân sau:

a) 
[image: image885.wmf]1
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b) b) 
[image: image886.wmf]1
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Bài 2: (0,75 điểm)

a) Tính môđun của số phức z biết 
[image: image887.wmf](32)(1)
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b) Giải phương trình 
[image: image888.wmf]2
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 trên tập số phức.

Bài 3: (2 điểm)

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(1;0;0), B(0;2;0) và C(0;0;3)

a) Viết phương trình mặt phẳng (ABC)

b) Tìm tọa độ hình chiếu của điểm D(1,1,-2) lên mặt phằng (ABC)

c) Viết phương trình mặt cầu tâm I(1;-2;2) tiếp xúc với mặt phẳng (ABC)

	TRƯỜNG THPT NHO QUAN A

GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Đề 07
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút.


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)
Câu 1. Đồ thị đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?    
[image: image889.png]



A. 2.

B. 3.


C. 0.

D. 1.
Câu 2. Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số [image: image890.wmf]41
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Câu 3. 
[image: image895.wmf](
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 là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
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 trục hoành và trục tung. Tính thể tích tròn xoay thu được khi quay 
[image: image897.wmf](
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Câu 4. Đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số nào? 

A. 
[image: image903.wmf]42
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Câu 5. Viết công thức tính thể tích 
[image: image907.wmf]V

 của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục 
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 có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục 
[image: image910.wmf]Ox
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Câu 6. Cho hàm số 
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Câu 7. Cho 
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 Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây.
A. 
[image: image926.wmf]2
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Câu 8. Tìm điểm biểu diễn của số phức 
[image: image930.wmf]45.
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Câu 9. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số [image: image935.wmf]13
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Câu 10. Tính diện tích 
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 của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
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 trục hoành và các đường thẳng 
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Câu 11. Tìm m để phương trình 
[image: image948.wmf]1
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Câu 12. Cho số phức 
[image: image953.wmf](
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